KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 8 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thường + Nguyễn Thị Minh Yến
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/07 đến 03/08
	Tuần 2
Từ 05/08 đến 10/08
	Tuần 3
Từ 12/08 đến 17/08
	Tuần 4
Từ 19/08 đến 24/08
	Tuần 5
Từ 26/08 đến 31/08
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: Cô đón trẻ ân cần niềm nở, trao đổi với phụ huynh về sự thay đổi thời tiết đối với sức khỏe của trẻ. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, kiểm tra những biểu hiện bất thường của trẻ trước khi vào lớp.
- Hướng dẫn trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.
- Rèn trẻ kỹ năng: Tự cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng vị trí, cách cởi áo, cài khuy áo, cách xử lý khi bị ho.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ biết chú ý lắng nghe, nói rõ ràng mạch lạc và sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép, văn minh, lịch sự với người thân, cô giáo, bạn bè, mọi người xung quanh. Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở 

- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô.
- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung với quả bông theo nhạc " Nắng sớm"
+ Bài tập với vòng, gậy, nơ...
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa ra trước, co lại
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Cúi gập thân
- ĐT phát triển cơ chân
+ Khuỵu gối
- Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các bài tập dân vũ theo nhạc. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về các con vật sống trong gia đình bé, những con vật sống dưới nước, một số động vật sống trong rừng, cách chăm sóc và bảo vệ những con vật mà bé yêu..
- Trò chuyện với trẻ về một số loài gia súc, gia cầm, thức ăn, môi trường sống... là động vật có vú được thuần hóa nuôi để sản xuất hàng hóa.
- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm một số con côn trùng, biết lợi ích và tác hại của chúng.
- Trò chuyện với trẻ về sở thú và một số màn biểu diễn xiếc thú.
+ Các con biết những con vật nào? Nó có đặc điểm gì nổi bật?
+ Chúng kiếm ăn ra sao? Sinh sản như thế nào? Chúng sinh sống ở đâu? 

- Trò chuyện với trẻ về cách đi đường bộ an toàn (đi bộ, đi xe máy, ô tô...)
+ Hàng ngày các con đi học bằng phương tiện GT nào?
+ Khi đi xe máy có đội mũ bảo hiểm không? Vì sao? Nói về ý nghĩa con số của biển số xe.
- Cho trẻ xem video về 1 số trường hợp không an toàn khi tham gia giao thông.
- Trò chuyện về ý nghĩa của việc đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe máy.
- Trò chuyện với trẻ về những loại phương tiện được sử dụng trong gia đình trẻ và giáo dục trẻ biết cách bảo quản, giữ gìn chúng..
- Trò chuyện với trẻ về những loại phương tiện giao thông về đường thủy, đường sắt và đường hàng không.
+ Ai đã được đi máy bay, thuyền, tàu hỏa?
+ Cho trẻ nói cảm giác, suy nghĩ của mình khi ngồi trên máy bay..
- Trẻ nhận xét về tốc độ của các PTGT khi xem video.
- Trò chuyện cùng trẻ về những loại PTGT mà trẻ biết và nơi hoạt động của chúng.
- Trò chuyện giúp trẻ nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
Ôn luyện
- VĐCB: Đi theo đường dích dắc
- TCVĐ: Ai ném xa nhất 

	Hoạt động vận động
Ôn luyện
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: Chạy đổi chỗ 

	Hoạt động vận động
Ôn luyện
VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

	Hoạt động vận động
Ôn luyện
- PTVĐ: Bật chụm tách chân tại chỗ
- TCVĐ: Tung bóng 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát
- TCVĐ: Taxi 

	

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
Ôn luyện
Cao hơn – thấp hơn 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn so sánh về độ lớn giữa 2 đối tượng sử dụng từ To hơn - Nhỏ hơn 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn luyện
Nhận biết và gọi đúng tên hình tam giác, chữ nhật, hình vuông, hình tròn 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn luyện
Chắp ghép các hình học thành các hình đơn giản 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn luyện
Sắp xếp theo quy tắc 

	

	
	T4
	Hoạt động văn học
Thơ
Em vẽ
Tác giả: Hoàng Thanh Hà
( Đa số trẻ đã biết) 

	Hoạt động văn học
Truyện
Cáo thỏ và gà trống
( Đa số trẻ đã biết) 

	Hoạt động văn học
Thơ
Đèn giao thông
Tác giả: Mỹ Trang
( Đa số trẻ đã biết) 

	Hoạt động văn học
Truyện
Kiến con đi ô tô
Sưu tầm: Phạm Mai Chi
( Đa số trẻ đã biết) 

	Hoạt động văn học
Thơ
Con tàu
Tác giả: Định Hải
( Đa số trẻ đã biết) 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá
Ôn luyện
Tìm hiểu con mèo, con chó 

	Hoạt động khám phá
Ôn luyện
Tìm hiểu động vật sống dưới nước 

	Hoạt động khám phá
Ôn luyện
Tìm hiểu 1 số PTGT đường bộ 

	Hoạt động khám phá
Ôn luyện
Kỹ năng thoát hiểm khi bị bỏ quên trên xe ô tô 

	Hoạt động khám phá
Ôn luyện
Tìm hiểu một số PTGT đường thủy - đường hàng không 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
Biểu diễn văn nghệ 

	Hoạt động tạo hình
Ôn luyện
Vẽ con gà
(Tiết đề tài) 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Đèn đỏ 
đèn xanh
- TC: Ai giỏi hơn 

	Hoạt động tạo hình
Ôn luyện
Vẽ các loại phương tiện giao thông
(Tiết đề tài) 

	Hoạt động âm nhạc
Ôn luyện
- DH: Một đoàn tàu
- TC: Ai giỏi hơn 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Thơ
Rong và cá
Tác giả: Phong Thu
( Đa số trẻ đã biết) 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
- VĐMH: Con chim non
- NH: Lý con khỉ 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Tìm hiểu 1 số luật an toàn giao thông đường bộ 

	Hoạt động ôn tập
Biểu diễn văn nghệ 

	Hoạt động ôn tập
Ghép hình thành phương tiện giao thông
( Tiết đề tài) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Quan sát con mèo Mun
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bộ đồ chơi câu cá... 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về một số con côn trùng mà trẻ biết
- TCVĐ: Con bọ rùa
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Quan sát mũ bảo hiểm
- TCVĐ: Ô tô vào bến
- Chơi tự chọn: Bóng, vòng, phấn, lá cây 

	- HĐCCĐ: Quan sát nhà xe trường.
- TCVĐ: Chìm nổi.
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Dạy trẻ làm bè từ bẹ chuối
- TCVĐ: Tín hiệu máy bay
- Chơi tự chọn: Bóng, vòng, phấn, lá cây… 

	

	
	T3
	- Giao lưu với lớp B3: Dạy nhảy dân vũ " Đàn gà trong sân" 

	- Giao lưu với lớp B3: Trò chơi dân gian " tập tầm vông, Thả đỉa ba ba..." 

	- Giao lưu với lớp B3: Trò chơi dân gian 

	- Giao lưu với lớp B3: Tổ chức cho trẻ tham gia chơi các trò chơi vận động. 

	- Giao lưu với lớp B3: Tổ chức cho đọc các bài thơ, bài hát về các PTGT. 

	

	
	T4
	- Thí nghiệm trứng màu 

	- Thí nghiệm trứng nổi - trứng chìm 

	- Thí nghiệm trộn dầu với nước 

	- Thí nghiệm thuyền que tăm 

	- Thí nghiệm bánh xe cầu vồng 

	

	
	T5
	- HĐLĐTT: Cho trẻ lao động tưới cây, chăm sóc cây trong vườn trường. 

	- HĐLĐTT: Lao động tưới cây, chăm sóc cho các cây cảnh trong góc thiên nhiên 

	- HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bỏ rác đúng nơi quy định. Sắp xếp đồ chơi khu vận động. 

	- HĐLĐTT: Nhặt lá cây, nhổ cỏ, tưới nước cho bồn hoa trước cửa lớp. 

	- HĐLĐTT: Lao động tập thể nhặt rác xung quanh sân trường 

	

	
	T6
	- HĐCCĐ: Quan sát con cua.
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Cảm nhận thời tiết
- TCVĐ: Bịt mắt bắt vịt
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng. 

	- HĐCCĐ: Quan sát xe đạp.
- Cho trẻ trải nghiệm đi xe đạp 3 bánh. 

	- HĐCCĐ: Quan sát sự di chuyển của các PTGT trước cổng trường
- TCVĐ: Xích lô
- Chơi tự chọn: Bóng, vòng, phấn, lá cây 

	- HĐCCĐ: Quan sát xe máy
- TCVĐ: Đền xanh đèn đỏ
- Chơi tự chọn: Lá phấn, vòng, giấy. 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Nghe và nhận ra các loại âm thanh khác nhau trong cuộc sống: tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng mưa, tiếng phương tiện giao thông....
- TCVĐ: Cáo thỏ
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng 

	- HĐCCĐ: Quan sát góc thiên nhiên của lớp.
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Quan sát quang cảnh sân trường
- TCVĐ: Chuyển hàng
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Quan sát bồn hoa trước cửa lớp
- TCVĐ: Đền xanh đèn đỏ
- Chơi tự chọn: Lá phấn, vòng, giấy. 

	- HĐCCĐ: Nghe và nhận ra các loại âm thanh khác nhau trong cuộc sống.
- TCVĐ: Ô tô về bến
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
+ Tuần I: Góc khám phá: một số con vật.
+ Tuần II: Góc nghệ thuật: Hát múa, về các loại cây, con vật.
+ Tuần III: Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố
+ Tuần IV: Góc phân vai: Bác sĩ 
+ Tuần V: Góc KNTHCS: thực hành gấp quần áo.
- Góc học tập: Nối môi trường sống với thức ăn đúng số lượng của các loại động vật, sắp xếp độ lớn của các con vật, đếm các con vật nuôi trong gia đình, con vật ăn lá…
- Góc văn học: Tô đồ, Xem sách, truyện, tranh ảnh có nội dung về một số loại cây, con vật về hoạt động của ngày. Trẻ đọc thơ, xem tranh, sách, truyện về các con vật, tập kể theo tranh, chơi với con rối…. Làm sách, tranh về con vật, phương tiện giao thông
- Góc Bác sĩ: Bác sĩ thú y, phòng khám bệnh, ngã tư đường phố.
- Góc bán hàng: Siêu thị mini
- Góc nấu ăn: Làm nem, thịt xiên, chế biến những món ăn bé thích.
- Góc xây dựng, lắp ghép: ghép các bồn cây, ghép chuồng các con vật, ghép ván dốc, Xây dựng sở thú, trang trại vui vẻ. Trò chơi ghép hình, lắp ráp, xây dựng: Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối. lắp ghép các phương tiện giao thông.
- Góc KNTHCS: Dạy trẻ cách cài, cởi cúc áo, kéo phec mơ tuya
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, tưới nước cho cây, nhặt lá vàng góc thiên nhiên. Nhặt lá trong sân trường, bỏ rác đúng nơi qui định.
- Góc nghệ thuật:
+ Hát, múa, vận động theo lời những bài hát về các con vật..., các phương tiện giao thông
+ Tô màu, vẽ những con vật nuôi gần gũi. Lắp ghép các phương tiện giao thông đơn giản. Nặn các con vật yêu thích. Làm các con vật từ lá khô, rơm, hột hạt, khuy..., ca
- Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi
+ Hát các bài hát về con vật..., các phương tiện giao thông
+ Vẽ, xé, dán, nặn, ghép hình, đồ hình bàn tay, bàn chân vẽ thêm chi tiết để tạo con vật, ghép hình thành các phương tiện giao thông 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	
	

	Hoạt động chiều
	T2
	Cho trẻ nghe câu chuyện Sự tích tiếng kêu của mèo 

	Rèn trẻ đọc thuộc diễn cảm bài thơ Em vẽ, Mèo con, con gà 

	Cho trẻ kể sáng tạo những câu chuyện đã học. 

	Cho trẻ đọc thơ: Bé tới trường, Em luôn nhẹ nhàng. 

	Cho trẻ nghe câu chuyện kiến thi an toàn giao thông. 

	

	
	T3
	- Dạy trẻ cách phòng tránh xâm hại tự vệ và tố cáo. 

	- Bé đừng là người gây ra bạo hành. 

	Dạy trẻ chơi trò chơi Đua thuyền 

	Kỳ nghỉ mát của gia đình bé. 

	Kĩ năng sinh tồn ( Khi tham gia giao thông, khi đi du lịch) 

	

	
	T4
	Dạy trẻ làm con nghé ọ từ lá Mít 

	Dạy trẻ biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. 

	Tuyên truyền một số kiến thức phòng tránh trời nắng nóng gay gắt 

	Dạy trẻ Quy tắc 5 ngón tay 

	Hướng dẫn trẻ cách ngồi thuyền an toàn, nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. 

	

	
	T5
	Lao động tập thể: Dọn vệ sinh lau giá đồ chơi. 

	Lao động tập thể: dọn vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, góc bác sĩ, góc gia đình, góc bán hàng. 

	Lao động tập thể: Vệ sinh tủ đồ dùng cá nhân. 

	Lao động tập thể: Lau dọn giá đồ chơi, lau đồ chơi, sắp xếp đồ dùng đồ chơi, dọn vệ sinh lớp. 

	Lao động tập thể: dọn vệ sinh góc KNTHCS, góc học tập. 

	

	
	T6
	Dạy trẻ trò chơi: Tôi xếp thứ mấy trong hàng, Tìm người láng giềng... 

	- Dạy trẻ những người bé tin tưởng và có thể giúp đỡ khi bé bị xâm hại, bạo hành. 

	Cho trẻ hát các bài hát: Cô và mẹ, Đi tàu lửa, Đường và chân, Bạn ơi có biết... 

	Dạy trẻ nhận biết một số đồ vật nguy hiểm gây mất an toàn 

	Dạy trò chơi mới: Tín hiệu giao thông. Cho trẻ hát các bài hát về phương tiện giao thông. 

	

	
	T7
	Theo dõi trẻ trong hoạt động chiều giúp trẻ thực hiện được một số qui định ở lớp: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định 

	Dạy trẻ phòng tránh xâm hại, giữ khoảng cách và không nói chuyện với người lạ khi thấy có dấu hiệu bất thường. 

	Trò chuyện hướng dẫn trẻ không để tràn nước khi rửa tay, phải tắt điện khi đi ra khỏi phòng? 

	Hướng dẫn trẻ biết cách thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. Hướng dẫn trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được. 

	Cho trẻ hát các bài hát: Cô và mẹ, Đi tàu lửa, Đường và chân, Bạn ơi có biết... 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Những con vật gần gũi 
	Những con vật gần gũi 
	Phương tiện giao thông 
	Phương tiện giao thông 
	Phương tiện giao thông 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên

	

03/08/2024
Đã ký số
	

03/08/2024
Đã ký số
	

03/08/2024
Đã ký số



